PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm dây nội soi chẩn đoán
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3782/QĐ-BVT ngày 22/05/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. 
	Dây nội soi dạ dày
	1.1. Yêu cầu chung:

- Mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

1.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:

- Ngáng miệng: 01 cái.

- Chổi rửa kênh: 01 cái.

- Ống hút rửa: 01 cái.

- Nắp đậy ổ van rửa ống soi: 01 cái.

- Bộ hút rửa kênh khí nước: 01 cái.

- Đầu nối bộ hút rửa kênh: 01 cái.

- Cáp nối Eto: 01 cái.

- Van sinh thiết: 01 gói.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

1.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI.

- Có chức năng quan sát gần.

- Trường nhìn: ≥ 140º

- Hướng nhìn thẳng.

- Đường kính đầu ống soi: ≤ 9.5mm.

- Khả năng uốn cong:
+ Lên: ≥ 210°/ xuống: ≥ 80°.
+ Phải: ≥ 100°/ trái: ≥ 100°.

- Chiều dài làm việc: 1050mm (±10%).

- Chiều dài toàn bộ: 1350mm (±10%).

- Tương thích với nguồn sáng hệ thống nội soi CV-170, hãng Olympus.
	Cái
	04

	2. 
	Dây nội soi đại tràng
	2.1. Yêu cầu chung:

- Mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

2.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:

- Ngáng miệng: 01 cái.

- Chổi rửa kênh: 01 cái.

- Ống hút rửa: 01 cái.

- Nắp đậy ổ van rửa ống soi: 01 cái.

- Bộ hút rửa kênh khí nước: 01 cái.

- Đầu nối bộ hút rửa kênh: 01 cái.

- Cáp nối Eto: 01 cái.

- Van sinh thiết: 01 gói.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI.

- Có chức năng quan sát gần.

- Trường nhìn: ≥ 140º

- Hướng nhìn thẳng.

- Đường kính đầu ống soi: ≤ 13.0mm.

- Khả năng uốn cong:
+ Lên: ≥ 180°/ xuống: ≥ 180°.
+ Phải: ≥ 160°/ trái: ≥ 160°.

- Chiều dài làm việc: 1300mm (±10%).

- Chiều dài toàn bộ: 1650mm (±10%).

- Tương thích với nguồn sáng hệ thống nội soi CV-170, hãng Olympus.
	Cái
	04

	3. 
	Dây nội soi tá tràng
	3.1. Yêu cầu chung:

- Mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

3.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:

- Chổi rửa: 01 cái.

- Ống hút rửa: 01 cái.

- Nắp đậy ổ van rửa ống soi: 01 cái.

- Bộ hút rửa kênh khí nước: 01 cái.

- Đầu nối bộ hút rửa kênh: 01 cái.

- Van sinh thiết: 01 gói.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

3.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI.

- Trường nhìn: ≥ 100º

- Hướng nghiêng về phía sau.

- Đường kính đầu ống soi: ≤ 14mm.

- Khả năng uốn cong:
+ Lên: ≥ 120°/ xuống: ≥ 80°.
+ Phải: ≥ 100°/ trái: ≥ 90°.

- Chiều dài làm việc: 1200mm (±10%).

- Chiều dài toàn bộ: 1500mm (±10%).

- Tương thích với nguồn sáng hệ thống nội soi CV-170, hãng Olympus.
	Cái
	01

	4. 
	Dây nội soi phế quản
	4.1. Yêu cầu chung:

- Mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

4.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:

- Chổi rửa: 01 cái.

- Ngáng miệng: 01 cái.

- Bộ hút rửa: 01 cái.

- Van hút: 01 cái.

- Van sinh thiết: 01 gói.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

4.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI.

- Trường nhìn: ≥ 100º.

- Hướng nhìn thẳng.

- Đường kính đầu ống soi: ≤ 5.0mm.

- Khả năng uốn cong:
+ Lên: ≥ 180°/ xuống: ≥ 130°.

- Chiều dài làm việc: 600mm (±10%).

- Tương thích với nguồn sáng hệ thống nội soi CV-170, hãng Olympus.
	Cái
	01


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 22/05/2025)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng/ Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá 
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mã ký hiệu
	Hãng/Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 03/06/2025.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


